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PHỤ LỤC 4 

 RÀ SOÁT NỘI DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT TIÊU CHUẨN QUY CHUẨN KỸ THUẬT, NGHỊ ĐỊNH SỐ 

127/2007/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 142/BC-BTP ngày 25/5/2015 của Bộ Tư pháp) 
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Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật   

   K4 Đ17 1. Chính phủ quy định 

cụ thể hồ sơ dự thảo 

tiêu chuẩn quốc gia  

  1. Nghị định số 127/2007/NĐ-

CP quy định chi tiết một số điều 

của Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật  

Hiệu lực sau 

15 ngày kể từ 

ngày đăng 

công báo 

  

K3 Đ25 2. Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng 

kinh phí xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia  

  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP     

Đc K1 

Đ27 

3. Chính phủ quy định 

việc xây dựng, thẩm 

định, ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc 

gia mang tính liên 

ngành và quy chuẩn kỹ 

  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP     
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Chính phủ 

K3 Đ32 4. Chính phủ quy định 

cụ thể hồ sơ dự thảo 

quy chuẩn kỹ thuật  

  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP     

K2 Đ39 5. Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng 

kinh phí xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật 

  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP     

Thông tư, thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

Đa K1 

Đ27 

6. Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang 

Bộ xây dựng và ban 

hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia trong 

phạm vi ngành, lĩnh 

vực được phân công 

BNN  1. Thông tư số 37/2010/TT-

BNNPTNT ngày 08/4/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông 

sản  

25/12/2010   
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quản lý   2. Thông tư số 05/2014/TT-

BNNPTNT ngày 10/02/2014 về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia lĩnh vực trồng 

trọt 

10/8/2014   

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

 7. UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương xây dựng và ban 

hành quy chuẫn kỹ 

thuật địa phương để áp 

dụng trong phạm vi 

quản lý của địa phương 

đối với sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, quá trình 

đặc thù của địa phương 

và yêu cầu cụ thể về 

môi trường cho phù 

hợp với đặc điểm địa 

lý, khí hậu, thủy văn, 

trình độ phát triển kinh 

tế - xã hội của địa 

phương 

     Chưa 

có số 

liệu 
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hành 
Tên văn bản Ngày có  

hiệu lực 

2 Nghị định 

số 

127/2007  

/NĐ-CP 

quy định 

chi tiết 

một số 

điều của 

Luật Tiêu 

chuẩn 

quy 

chuẩn kỹ 

thuật   

Có hiệu 

lực 15 

ngày kể từ 

ngày đăng 

công báo  

K1 Đ9 
1. Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang 

Bộ tổ chức xây dựng 

và ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia theo 

quy định tại Điều 23   

BNN 

 

 1. Thông tư số 45/2011/TT-

BNNPTNT ngày 24/6/2011 ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng giống cây 

trồng 

24/01/2011   

2. Thông tư số 79/2011/TT-

BNNPTNT ngày 14/11/2011 về 

quy định về chứng nhận và công 

bố chất lượng giống cây trồng 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

30/12/2011   

3. Thông tư số 63/2012/TT-

BNNPTNT ngày 14/12/2012 về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về Kiểm dịch và 

Bảo vệ thực vật 

16/6/2013   

4. Thông tư số 33/2013/TT-

BNNPTNT ngày 21/6/2013 về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khảo nghiệm 

giống cây trồng 

21/12/2013   

5. Thông tư số 05/2014/TT-

BNNPTNT ngày 10/02/2014 về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia lĩnh vực trồng 

trọt 

10/8/2014   

 


